
Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Buyer, sign and full name)

Người bán hàng 
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller, sign and full name)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN)

Ngày (Date)  18 tháng (month)  08 năm (year)  2025

Ký hiệu (Serial): 1C25MBL

Số (No.): 3647

Đơn vị bán hàng (Issued) : CÔNG TY TNHH ẨM THỰC MÓN NGON ­ LẨU BÒ 393

Mã số thuế (Tax code) : 0 3 1 7 7 1 9 9 7 1

Địa chỉ (Address) : 393 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Tel) : 0938351778

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hình thức thanh toán (Payment method):  Tiền mặt/Chuyển khoản Số tài khoản (A/C Bank):

STT

(No.)

Tên hàng hóa, 

dịch vụ

(Name of products services)

Đơn vị 

tính

(Unit)

Số 

lượng

(Quantity)

Đơn 

giá

(Unit price)

Tổng tiền chiết

khấu

(Discount

Amount)

Thành tiền trước

thuế

(Amount)

Thuế suất

GTGT (%)

(VAT Rate)

Tiền thuế GTGT

(VAT Amount)

Thành tiền sau thuế

GTGT

(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=4x5 ­ 6) (8) (9) (10=7+9)

1 BẮP BÒ HẤP GỪNG PHẦN 3 350.000 1.050.000 8% 84000 1.134.000

2 GÀ TA NƯỚNG MUỐI
ỚT

PHẦN 3 350.000 1.050.000 8% 84000 1.134.000

3 RAU LUỘC KHO QUẸT PHẦN 3 139.000 417.000 8% 33360 450.360

4 LẨU HẢI SẢN CÁI 2 350.000 700.000 8% 56000 756.000

5 KHĂN LẠNH CÁI 8 3.000 24.000 8% 1920 25.920

6 COCA LON 10 20.000 200.000 8% 16000 216.000

Cộng tiền hàng(Summary): 3.441.000 275.280 3.716.280

TỔNG HỢP
(Summary)

Thuế suất
(VAT Rate)

Tổng chưa thuế
GTGT

(Sub total)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Giá trị thanh
toán
(Total)

Hàng hóa chịu thuế suất 8% 3.441.000 275.280 3.716.280

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) 3.441.000 275.280 3.716.280

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Ba triệu bảy trăm mười sáu nghìn hai trăm tám mươi đồng

Trang (page)1 / 1

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: M1­25­PINYL­00000003643

(Hóa đơn Điện tử được tra cứu trực tuyến tại tracuu.wininvoice.vn , mã tra cứu: 4QFPMADCYF , mã công ty: 0317719971  )

(Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Công Ty TNHH Win Tech Solution ­ MST: 0312303803 ­ www.win­tech.vn)

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH ẨM

THỰC MÓN NGON ­ LẨU BÒ 393

Ký ngày 18 tháng 08 năm 2025


